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TÓM TẮT
Đề tài này được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ các bệnh thường gặp ở bò sữa sau sinh tại trang trại, đánh 

giá tỷ lệ bệnh sinh sản trên bò sữa sau sinh và hiệu quả điều trị. Kết quả khảo sát đã ghi nhận có 220 ca bệnh, 
với 95 ca tại trang trại ở Thành phố Hồ Chí Minh và 125 ca tại trang trại ở tỉnh Lâm Đồng. Tỷ lệ bò mắc 
bệnh liên quan đến sinh sản chiếm cao nhất (53%), kế đến là bệnh tiêu hóa (23%), bệnh hô hấp (15%) và 
bệnh chân khớp  (9%). Viêm tử cung, sót nhau được xem là tình trạng bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất; lần lượt là 
33,33% và 28,89% trong nhóm bệnh sinh sản. Tỷ lệ bệnh sinh sản thay đổi ở lứa đẻ, bò tơ có tỷ lệ bệnh cao 
nhất (35,56%) và giảm dần qua các lứa đẻ. Hiệu quả điều trị các bệnh liên quan sinh sản đạt 95,56% và tỷ lệ 
bò loại thải là 4,44% trong tổng số các ca bệnh khảo sát.

Từ khóa: Bệnh sinh sản, bò sữa, ketosis, sót nhau, viêm tử cung.

Postpartum reproductive diseases in dairy cows raised on farms
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SUMMARY
The study was carried out to investigate the rate of common diseases in postpartum dairy cows 

on the farms, to evaluate the rate of reproductive diseases and the treatment effectiveness. The 
investigated results recorded 220 disease cases including 95 cases in Ho Chi Minh City and 125 cases 
in Lam Dong province. The rate of reproduction diseases was the highest (53%), followed by digestive 
diseases (23%), respiratory diseases (15%), and leg and joint diseases (9%). Metritis and retained 
placenta were considered to be the most common diseases, accounting for 33.33% and 28.89%, 
respectively, in the reproductive disease group. The rate of reproductive diseases changed by litter, 
heifers had the highest rate (35.56%), decreasing gradually through the litters. The treatment efficiency 
of reproductive-related diseases reached 95.56%, and the elimination rate was 4.44% in our study.
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